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CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN NĂM 2012 (ĐỢT 03)
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	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung chi
	 Bổ sung từ nguồn thu vượt dự toán năm 2012 
	 Bổ sung tăng, điều chỉnh giảm 

	
	
	
	
	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm DT NS cấp tỉnh
	Điều chỉnh giảm DT NS cấp tỉnh

	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	3
	4
	5

	 
	TỔNG CỘNG CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN (A+B)
	102.821
	28.318
	28.318

	A
	BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CẤP TỈNH
	100.996
	3.818
	28.318

	I
	CHI QUỐC PHÒNG
	 
	374
	 
	 

	 
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 
	374
	 
	 

	 
	 
	KP tổ chức họp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu 
	374
	 
	 

	II
	CHI AN NINH 
	 
	1.743
	 
	 

	1
	Công an tỉnh
	 
	1.000
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí điều tra các vụ án và các chuyên án được xác lập 2012
	1.000
	 
	 

	2
	Sở Cảnh sát PCCC
	 
	743
	 
	 

	 
	 
	KP mua xe 07 chỗ ngồi của Sở CS PCCC 
	743
	 
	 

	III
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	                                                                
	15
	686
	24.500

	1
	Sự nghiệp giáo dục
	                                                                 
	0
	 
	 

	2
	Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề
	 
	15
	686
	24.500


	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	 
	686
	 

	 
	 
	KP mua xe 07 chỗ ngồi (Trường TCVHNT)
	 
	686
	 

	 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	15
	 
	 

	 
	 
	KP đào tạo đại học Chi cục Kiểm lâm 
	15
	 
	 

	IV
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ
	 
	72.331
	734
	0

	1
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ
	 
	 
	734
	 

	 
	 
	KP mua 01 xe Ban BVCSSK 
	 
	734
	 

	2
	Sở Y tế
	386
	 
	 

	 
	 
	KP xét nghiệm đối với thanh niên nhập ngũ 
	386
	 
	 

	3
	Bảo hiểm
	 
	71.945
	 
	 

	 
	 
	Kinh phí bảo hiểm y tế
	71.945
	 
	 

	V
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	 
	440
	836
	0

	 
	Sở VH - TT - DL
	 
	440
	836
	0

	 
	 
	KP mua 01 ôtô tải chuyên dùng (Trung tâm Văn hóa thông tin)
	 
	836
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2012
	440
	 
	 

	VI
	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	 
	4.025
	 
	 

	 
	Bảo hiểm
	 
	4.025
	 
	 

	 
	Kinh phí bảo hiểm thất nghiệp
	 
	4.025
	 
	 

	VII
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	 
	2.955
	 
	 

	1
	Sự nghiệp nông - lâm nghiệp - PTNT
	 
	2.500
	 
	 

	 
	Sự nghiệp thủy lợi
	 
	2.500
	 
	 

	 
	Sở NN - PTNT
	2.500
	 
	 

	 
	 
	Cấp bù thủy lợi phí 
	2.500
	 
	 

	2
	Sự nghiệp công thương
	 
	300
	 
	 

	 
	Sở Công Thương
	 
	300
	 
	 

	 
	 
	KP bổ sung chương trình XTTM 2012 (TTXTTM) 
	300
	 
	 

	3
	Sự nghiệp quy hoạch
	 
	155
	 
	 

	 
	Sở Xây dựng
	Kinh phí quy hoạch
	155
	 
	 

	VIII
	CHI QUẢN LÝ HCNN - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
	 
	8.346
	1.562
	0

	1
	Quản lý HC Nhà nước
	 
	7.862
	1.562
	 

	 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND
	 
	0
	842
	0

	 
	 
	Kinh phí mua 01 xe Văn phòng HĐND
	 
	842
	 

	 
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	322
	 
	 

	 
	 
	KP Hội nghị giao kế hoạch kinh tế - xã hội, tài chính 2013 
	180
	 
	 

	 
	 
	BS KP hoạt động 03 biên chế  VP UBND tỉnh
	142
	 
	 

	 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	20
	 
	 

	 
	 
	KP hoạt động 01 biên chế VP Sở 
	20
	 
	 

	 
	Sở Nội vụ
	 
	214
	 
	 

	 
	 
	BSKP mua sắm tài sản 2012
	168
	 
	 

	 
	 
	KP hoạt động Tổ công tác Sông Mây
	11
	 
	 

	 
	 
	KP hoạt động Tổ kế hoạch 6910
	35
	 
	 

	 
	Sở Kế hoạch - Đầu tư
	 
	50
	 
	 

	 
	 
	KP sửa chữa xe
	50
	 
	 

	 
	Thanh tra tỉnh
	 
	138
	 
	 

	 
	 
	Kinh phí Tổ công tác kiểm tra rà soát một số nội dung DA mở rộng QL 51
	29
	 
	 

	 
	 
	KP Tổ công tác liên ngành về khiếu nại, thắc mắc, kiến nghị của tiểu thương chợ Long Khánh 
	18
	 
	 

	 
	 
	KP tiếp đón công dân khiếu nại tại Hà Nội trở về địa phương
	91
	 
	 

	 
	Sở LĐ - TBXH
	 
	243
	 
	 

	 
	 
	BSKP hoạt động do tăng biên chế (09 người)
	179
	 
	 

	 
	 
	Trang phục thanh tra 
	64
	 
	 

	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	192
	 
	 

	 
	 
	KP thuê trụ sở làm việc CC BVMT 
	192
	 
	 

	 
	Sở Tài chính
	 
	4.992
	0
	 

	 
	 
	Kinh phí mua 06 xe khối Đảng 
	4.257
	 
	 

	 
	 
	Trợ cấp tết 2012 (CC TCDN)
	8
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ CBCC ngành Tài chính
	427
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ có mục tiêu BHNN
	300
	 
	 

	 
	Ban Dân tộc
	 
	41
	 
	 

	 
	 
	KP tiếp và làm việc đoàn Thanh tra UB Dân tộc - KH 8767UBND 
	41
	 
	 

	 
	Sở Xây dựng
	 
	120
	 
	 

	 
	 
	KP tiếp đoàn công tác BXD và liên ngành 
	120
	 
	 

	 
	Sở Ngoại vụ
	 
	828
	0
	 

	 
	 
	KP tiếp đoàn Thanh thiếu niên tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc
	111
	 
	 

	 
	 
	KP tiếp đoàn cán bộ tỉnh Champasak, Lào
	57
	 
	 

	 
	 
	KP tiếp đoàn tỉnh Aichi, Nhật Bản 
	18
	 
	 

	 
	 
	KP tiếp đoàn tỉnh Hyogo, Nhật Bản
	31
	 
	 

	 
	 
	KP tiếp đoàn đại biểu thủ đô Viêng Chăn, Lào
	210
	 
	 

	 
	 
	KP tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kampongthom, Campuchia
	224
	 
	 

	 
	 
	KP tiếp đoàn cán bộ học viện CTHCQG Lào 
	21
	 
	 

	 
	 
	KP tiếp đoàn tỉnh Savannakhet, Lào 
	10
	 
	 

	 
	 
	KP tổ chức giao lưu văn hóa Việt - Hàn
	146
	 
	 

	 
	Ban Quản lý KCN
	 
	701
	720
	0

	 
	 
	KP mua 01 xe 05 chỗ ngồi
	 
	720
	 

	 
	 
	Kinh phí số dự án mới đi vào hoạt động
	191
	 
	 

	 
	 
	BSKP hoạt động 2012
	510
	 
	 

	2
	Đảng (VP Tỉnh ủy)
	 
	 
	 
	 

	3
	Đoàn thể
	484
	 
	 

	 
	Hội Chữ thập đỏ 
	 
	125
	 
	 

	 
	 
	KP chi lương do tăng biên chế trong định biên, tăng bậc lương và phụ cấp công vụ 
	125
	 
	 

	 
	Hội Người cao tuổi
	 
	59
	 
	 

	 
	 
	KP tổ chức Hội nghị tổng kết 2012 
	16
	 
	 

	 
	 
	KP khen thưởng năm 2012
	44
	 
	 

	 
	 
	KP chi lương và chi hoạt động năm 2012
	0
	 
	 

	 
	Hội Người mù
	 
	27
	 
	 

	 
	 
	Kinh phí tham dự Đại hội lần thứ VIII Hội Người mù Việt Nam
	27
	 
	 

	 
	Ban Liên lạc tù chính trị
	 
	126
	 
	 

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ quà tết Nhâm Thìn 2012
	81
	 
	 

	 
	 
	Kinh phí làm kỷ niệm chương
	44
	 
	 

	 
	Hội Sinh viên 
	 
	78
	 
	 

	 
	 
	KP hoạt động 2012
	78
	 
	 

	 
	Liên minh HTX
	 
	37
	 
	 

	 
	 
	KP hỗ trợ các học viên là cán bộ, xã viên HTX theo NĐ 88
	37
	 
	 

	 
	Hội Thầy thuốc trẻ
	 
	32
	 
	 

	 
	 
	Kinh phí dự Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II
	32
	 
	 

	IX
	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
	 
	10.766
	0
	3.818

	 
	Sở Thông tin Truyền thông
	 
	95
	 
	 

	 
	 
	KP 05 biên chế trung Tâm CNTT
	95
	 
	 

	 
	Kho bạc Nhà nước
	 
	1.781
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ CBCC ngành Tài chính
	1.781
	 
	 

	 
	Cục Thuế Đồng Nai
	 
	5.989
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ CBCC ngành Tài chính
	5.989
	 
	 

	 
	Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
	 
	2.901
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ CBCC ngành Tài chính
	2.901
	 
	 

	 
	Chi khác
	 
	 
	 
	3.818

	B
	BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN
	1.825
	24.500
	0

	1
	Sự nghiệp kinh tế
	 
	903
	0
	0

	-
	Kinh phí thực hiện Chương trình sản xuất rau quả an toàn theo QĐ 1572/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 thực hiện năm 2012 theo tiêu chuẩn VIETGAP 
	388
	 
	 

	-
	Cấp vốn quy hoạch kinh tế xã hội 
	515
	 
	 

	2
	Sự nghiệp quốc phòng
	 
	867
	0
	0

	-
	Hỗ trợ 50% kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ PT12
	867
	 
	 

	3
	Sự nghiệp đào tạo dạy nghề
	 
	55
	24.500
	0

	-
	Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề nông thôn (đã phân bổ dự toán theo Thông báo số 444/TB-STC ngày 28/02/2012 của Sở Tài chính)
	 
	24.500
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí đào tạo theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND (đại học: 03 người; sau đại học: 02 người)
	55
	 
	 


